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Căn cứ Luật nhà ở số 27/2023/QH15, ngày 27/11/2023. 

Căn cứ Thông tư số 08/2024/TT-BXD, ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng 

về quy định đánh số và gắn biển số nhà, cống trình xây dựng. 

Căn cứ Thống tư số 09/2025/TT-BXD, ngày 13/6/2025 của Bộ Xây dụng 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa phương. 

Căn cứ Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 15/5/2025 của Tỉnh ủy về việc 

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện mô hình điểm thúc đẩy triển khai Nghị 

quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và đề án chuyển đổi số trong cơ quan đảng. 

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Chuyển đổi 

số tỉnh Hưng Yên năm 2026. 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-SXD ngày 29/4/2026 của Sở Xây dựng tỉnh 

về việc Triển khai thực hiện đánh số và gắn biển số nhà, cống trình xây dựng. 

Căn cứ công văn số 9537/BXD-QLN ngày 07/9/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc triển khai thực hiện đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản: Số 

1847/UBND-KGVX ngày 08/4/2026 về việc quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ 

chuyển đổi số tại Quyết định số 628/QĐ-UBND và Quyết định số 1045/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn bản số 2167/UBND-KGVX ngày 

22/4/2026 về việc triển khai thực hiện đánh số, gắn biển số nhà, công trình xây 

dựng và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Nhằm chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau sắp xếp, gắn liền với dữ liệu đất đai, 

tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã hành chính và từng bước góp phần xây dựng 

chỉnh trang nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thực hiện 

yêu cầu giao tiếp, tiếp nhận thông tin, liên lạc, giao dịch thương mại, giao dịch 

dân sự và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân xã 

ban hành Kế hoạch tổ chức đánh số và gắn biển số nhà, cống trình xây dựng trên 

địa bàn xã, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về số nhà gắn với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa 

đất, tuyến đường, mã bưu chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức cá nhân 

thực hiện yêu cầu tiếp nhận thông tin, liên lạc, giao dịch dân sự, giao dịch 



thương mại và các giao dịch khác. Đồng thời nhằm thiết lập hệ thống địa chỉ 

thống nhất, khoa học, thuận tiện cho công tác quản lý hành chính 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính, dân cư, công tác phòng 

cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật. 

- Đánh số nhà gắn với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã 

bưu chính đảm bảo việc quản lý thông tin, dữ liệu về địa chỉ của tổ chức, cá 

nhân; đảm bảo về việc tích hợp, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu khác có liên quan khi có yêu 

cầu.  

- Góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn, phục vụ xây dựng xã Tân 

Thuận văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và tiêu chí 

nông thôn mới hiện đại. 

 2. Yêu cầu 

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành theo các văn bản quy 

định, hướng dẫn của Nhà nước, đảm bảo đồng bộ, thống nhất 

- Việc đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng phải đảm bảo 

khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đảm bảo theo quy định 

và quy hoạch được duyệt.  

- Đảm bảo dân chủ, công khai trong quá trình thực hiện; các tổ chức và 

Nhân dân phải nắm bắt được chủ trương, cách thức và đồng thuận cao để thực 

hiện.  

- Đánh số và gắn biển số nhà công trình xây dựng đảm bảo việc quản lý 

thông tin, dữ liệu về địa chỉ của tổ chức, cá nhân; đảm bảo về việc tích hợp, kết 

nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, 

cơ sở dữ liệu khác có liên quan khi có yêu cầu. 

 II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi 

Toàn bộ các tuyến đường giao thông trục chính, trục thôn, ngõ/ngách 

thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn xã Tân Thuận. 

 2. Đối tượng 

- Nhà ở riêng lẻ của các hộ gia đình, cá nhân được xây dựng hợp pháp. 

- Trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể.  

- Công trình sự nghiệp công lập như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, 

trung tâm thể thao, chợ, bưu điện, công trình tín ngưỡng, tôn giáo, di tích lịch sử – 

văn hóa. 

- Công trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được xây dựng hợp pháp, có 

nhu cầu quản lý địa chỉ phục vụ hoạt động giao dịch, liên hệ, vận chuyển hàng 

hóa.  

- Các cơ quan, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác đánh số, 

gắn biển số nhà.  

Không thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà đối với: Công trình xây 

dựng  không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai và 

quy định hiện hành.  

 



III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Rà soát, thống kê hệ thống đường giao thông và nhà ở, công trình 

xây dựng 

-Tổ chức thống kê hiện trạng, kiểm kê rà soát toàn bộ các tuyến đường 

giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, trục xã, trục thôn, ngõ, ngách, xóm,.. trên địa bàn xã. 

- Thống kê theo từng thôn số hộ gia đình, số nhà, các công trình xây 

dựng, công trình công cộng, trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa, di tích tín 

ngưỡng, tôn giáo  

- Đối chiếu bản đồ địa chính, xác định vị trí, ranh giới thửa đất, thông tin 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Lập danh mục các tuyến đã có tên, các tuyến chưa có tên hoặc cần điều 

chỉnh, bổ sung đặt tên để phục vụ việc đánh số. 

2. Đặt tên đường giao thông nông thôn 

a) Nguyên tắc  

+ Không trùng lặp trong phạm vi toàn xã  

+ Ngắn gọn, dễ nhận biết  

+ Phù hợp với đặc điểm địa phương  

b) Định hướng đặt tên  

+ Đường trục xã: theo vị trí, chức năng hoặc số thứ tự tên đường cũ (nếu 

đã có) 

+ Đường trục thôn: gắn với tên thôn  

+ Đường nhánh, ngõ, ngách: đặt theo số thứ tự, gắn với tuyến chính 

3. Xây dựng phương án đánh số, gắn biển  

Việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn xã được thực hiện theo quy 

định hiện hành, bảo đảm các nguyên tắc: 

- Nguyên tắc, quy tắc đánh số theo Thông tư 08/2024/TT-BXD và Thông 

tư 09/2025/TT-BXD 

- Mỗi nhà ở, công trình xây dựng được cấp một số nhà riêng biệt, không 

trùng lặp.  

- Số nhà được xác định gắn với tuyến đường, ngõ, ngách đã được đặt tên. 

- Việc đánh số đảm bảo tính logic, thuận tiện cho quản lý và tra cứu địa 

chỉ.  

- Phù hợp với đặc điểm khu vực nông thôn, có tính đến khả năng phát 

triển trong tương lai.  

- Đảm bảo thống nhất với hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. 

- Lập danh mục các tuyến đường, ngõ, ngách cần thực hiện đánh số. 

- Phương án xử lý các trường hợp đặc thù (tuyến đường hướng tâm, nhà 

góc, lối đi riêng). 

- Dự toán kinh phí chi tiết (khảo sát, in ấn, mua sắm, lắp đặt biển số, nhân 

công, truyền thông). 

- Lấy ý kiến Tổ công tác, các thôn, xóm trình UBND tỉnh ban hành 

phương án chính thức.  



Nội dung chi tiết về nguyên tắc, cách thức đánh số nhà, xác định tuyến, 

chiều đánh số và xử lý các trường hợp cụ thể sẽ được xây dựng trong Phương án 

đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt. 

4. Chuẩn hóa và số hóa dữ liệu 

- Tạo lập bộ dữ liệu địa chỉ chuẩn bao gồm: Mã định danh (ID nhà), họ 

tên chủ hộ, số thửa đất, tọa độ, tuyến đường, mã bưu chính, tình trạng gắn biển, 

ảnh hiện trạng. 

- Chuẩn hóa dữ liệu theo cấu trúc có thể tích hợp với phần mềm quản lý 

dân cư, đất đai và hệ thống thông tin địa lý (GIS).  

- Thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu với Công an xã để phục vụ việc làm sạch 

địa chỉ cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

- Thường xuyên cập nhật khi có biến động (xây dựng mới, phá dỡ, thay 

đổi công năng). 

5. Tổ chức gắn biển thí điểm 

- Lựa chọn 01–02 thôn hoặc khu dân cư điển hình để triển khai thí điểm. 

-Thực hiện gắn biển số nhà, cấp Giấy chứng nhận số nhà cho các hộ/công 

trình trong phạm vi thí điểm. 

- Đánh giá thực tế: thời gian hoàn thành, chi phí bình quân, tính khả thi, 

các khó khăn, vướng mắc. 

- Rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương án, quy trình tổ chức…  

6. Triển khai diện rộng  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, phối 

hợp tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình gắn biển. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, kịp thời xử lý những vướng mắc phát 

sinh. 

- Thực hiện gắn biển số nhà trên phạm vi toàn xã, đảm bảo đúng quy 

cách, đồng bộ, thống nhất. 

- Kết hợp cấp Giấy chứng nhận số nhà cho từng hộ/công trình theo mẫu 

quy định, đồng thời cập nhật dữ liệu điện tử. 

7. Tổng kết, bàn giao dữ liệu  

- Tổng hợp kết quả thực hiện, đánh giá ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và 

bài học kinh nghiệm. 

- Lập báo cáo kết quả chi tiết gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh. 

- Bàn giao bộ dữ liệu địa chỉ chuẩn hóa (dưới dạng bảng biểu, tệp số hóa, 

bản đồ) cho cơ quan cấp trên và Công an xã để phục vụ quản lý lâu dài. 

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp duy trì, cập nhật và bổ sung kinh phí, 

nguồn lực khi cần thiết. 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Từ 04/5/2026 đến 30/6/2026. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí triển khai Kế hoạch được bảo đảm từ nguồn ngân sách xã, nguồn 

hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác và được sử 

dụng hợp lý cho việc khảo sát, kiểm kê và lập phương án; chuẩn hóa và số hóa 

dữ liệu, in ấn hồ sơ, cấp giấy chứng nhận số nhà; sản xuất, gia công và lắp đặt 

biển số nhà; tuyên truyền, tập huấn và tổ chức hội nghị triển khai; kiểm tra, giám 



sát và nghiệm thu. Việc quản lý, sử dụng kinh phí do Phòng Kinh tế chủ trì tham 

mưu, bộ phận Tài chính – Kế toán thẩm định và theo dõi, đảm bảo đúng quy 

định pháp luật, chi tiêu tiết kiệm, công khai, minh bạch, quyết toán kịp thời và 

tham mưu UBND xã báo cáo kết quả với Thường trực Đảng uỷ, Ban thường vụ 

Đảng uỷ, HĐND xã và cơ quan cấp trên.  

VI.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

Là cơ quan chủ trì, thường trực tham mưu UBND xã triển khai toàn bộ kế 

hoạch. Chủ động xây dựng phương án đánh số, gắn biển số nhà công trình xây 

dựng; lập dự toán kinh phí, cân đối nguồn ngân sách, trình UBND xã phê duyệt. 

Phối hợp với cơ sở thôn tổ chức khảo sát thực địa, lập danh mục tuyến đường, 

ngõ, ngách, thống kê số hộ, số nhà, công trình. Giám sát toàn bộ quá trình in ấn, 

cung ứng, lắp đặt biển số; nghiệm thu, bàn giao. Thực hiện việc cấp và quản lý 

Giấy chứng nhận số nhà; cập nhật dữ liệu số hóa vào hệ thống quản lý chung, 

tổng hợp, báo cáo UBND xã. 

2. Phòng Văn hóa- xã hội 

Xây dựng và tổ chức kế hoạch tuyên truyền trên loa truyền thanh, bảng 

tin, mạng xã hội, tờ rơi để nhân dân hiểu và chấp hành. Phối hợp với Phòng 

Kinh tế rà soát, đề xuất đặt tên hoặc điều chỉnh tên đường, ngõ, ngách theo quy 

định. Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc đặt tên đường, đảm bảo công 

khai, minh bạch. Ghi nhận phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến 

công tác đánh số, gắn biển số nhà và phối hợp tham mưu xử lý. 

3. Công an xã 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế về tạo lập dữ liệu, địa điểm đánh số 

nhà cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu của Bộ Công an 

tại Văn bản số 3011/BCA-C06, ngày 08/7/2025 

- Đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện kế hoạch. Tiếp nhận, 

khai thác và đồng bộ dữ liệu địa chỉ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kiểm 

tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm (tháo dỡ, che khuất, 

cố tình không gắn biển số nhà). Hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động để người 

dân chấp hành. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Phối hợp đảm bảo an ninh – quốc phòng tại các khu vực trọng điểm khi 

triển khai gắn biển. Tham gia lực lượng hỗ trợ khi khảo sát, lắp đặt tại các khu 

vực phức tạp hoặc đông dân cư. Cập nhật, chia sẻ dữ liệu địa chỉ để phục vụ 

công tác quản lý quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự. 

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội  

Phối hợp với UBND xã và các bộ phận chuyên môn để tuyên truyền, vận 

động nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc đánh số, gắn biển số nhà. 

Tham gia giám sát việc thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định 

pháp luật. Tiếp nhận, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân về những bất cập 

trong quá trình triển khai để kịp thời báo cáo UBND xã xem xét giải quyết. Các 

đoàn thể chính trị tuyên truyền lồng ghép nội dung kế hoạch vào các buổi sinh 

hoạt chi hội, tổ chức đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn 

viên. Phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động hội viên, đoàn viên gương 



mẫu chấp hành việc gắn biển số nhà, từ đó tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Đoàn 

Thanh niên phối hợp tham gia lực lượng hỗ trợ khi khảo sát, gắn biển, nhập liệu, 

truyền thông trên mạng xã hội. Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh 

tham gia vận động hội viên và nhân dân duy trì, bảo quản biển số sau khi gắn.  

6. Các ông bà Bí thư chi bộ các thôn 

Là đầu mối trực tiếp tại cơ sở, phối hợp với Trưởng thôn và Tổ công tác 

xã để tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình. Theo dõi, giám sát quá 

trình khảo sát, gắn biển số tại thôn, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng 

mắc, sai sót để kịp thời xử lý. Phát huy vai trò “dân biết, dân bàn, dân giám sát”, 

tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.  

7. Các ông bà Trưởng thôn 

- Tổ chức họp dân về việc triển khai thực hiện đánh số, gắn biển số nhà cho 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; việc đánh số, gắn biển số nhà trên địa bàn thôn là 

nhiệm vụ cấp thiết do UBND tỉnh giao. Vì vậy, việc triển khai tổ chức họp dân, vận 

động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chấp hành quy định về đánh số và gắn biển số 

nhà là nhu cầu cấp thiết. 

- Phối hợp chặt chẽ với tổ công tác của xã trong quá trình kiểm kê, khảo sát 

thực địa. Thông báo và vận động nhân dân trong thôn phối hợp, tạo điều kiện cho 

việc khảo sát, gắn biển số nhà. Tổ chức giám sát cộng đồng, phản ánh kịp thời các 

vấn đề phát sinh về sai sót trong đánh số, vị trí gắn biển. Hỗ trợ công tác quản lý, bảo 

quản biển số nhà sau khi gắn, góp phần duy trì bền vững kết quả thực hiện. 

- Phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn theo thẩm quyền, báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân 

xã xử lý. 

- Phối hợp với cơ quan Công an xã trong việc triển khai thực hiện đánh số 

và gắn biển số nhà bảo đảm thống tin, dữ liệu về số nhà kết nối, chia sẻ với cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Trên đây là kế hoạch triển khai đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây 

dựng trên địa bàn. Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận yêu cầu các cơ quan đơn vị 

liên quan, các phòng ban chuyên môn, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, 

MTTQ và các các thôn, nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời 

báo cáo khó khăn vướng mắc về UBND xã qua phòng kinh tế xã để chỉ đạo, 

điều chỉnh bổ sung; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và 

hiệu quả, góp phần xây dựng xã Tân Thuận ngày càng văn minh, hiện đại./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Xây dựng; 

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã; 

- Các phòng, ban liên quan; 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã; 

- Các thôn; 

- Lưu VT, PKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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